
Nam Nữ

I

1 Vũ Ngô Phương Thảo 23/12/2001

14 Hoàng Văn 

Thái, Khu phố 

Phú Tân, phường 

Tân Phú, 

TP.Đồng Xoài, 

Bình Phước

CN Luật
Bằng 

Toeic

Chứng chỉ 

ứng dụng 

CNTT cơ bản

Không

2 Nông Thị Điệp 18/08/1985

Ấp 2, xã Tiến 

Hưng, TP.Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

CN Luật  B
Dân tộc 

thiểu số 

Nghiệp vụ Sư 

phậm 

3 Vũ Thành Giáp 20/07/1984

Khu phố Phú 

Lộc, phường Tân 

Phú, TP.Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

CN Luật A A

II

Chứng chỉ
Trình độ 

CMNV

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 1

Điểm 

ưu tiên
Ghi chú

Ngoại

 ngữ

Tin

 học

Vị trí việc làm Hành chính Tổng hợp

Vị trí việc làm Lưu trữ viên

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ NỘI VỤ

STT Họ và tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ

Ngày, tháng, 

năm sinh



1 Đinh Nguyễn Trà Vy 01/11/1993

Khu phố 5, 

phường Tân 

Đồng, TP. Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước

CN

Quản lý 

Nhà nước

B Không
Nghiệp vụ 

VTLT

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 

2 Đinh Thị Thắng 20/12/1988

 Khu phố Phú 

Tân, phường Tân 

Phú, TP.Đồng 

Xoài, Bình 

Phước

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin 

Không
Nghiệp vụ 

VTLT

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 

3 Đỗ Mỹ Hoa 19/09/2000

Khu phố 3, 

phường Tân 

Đồng, TP. Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm 

Bằng 

Toeic

Chứng chỉ 

ứng dụng 

CNTT cơ bản

Không
Nghiệp vụ 

VTLT

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 

4 Lý Xuân Sơn 18/07/1999

Xã Đường 10, 

huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước

Kỹ sư công 

nghệ sinh 

học 

Không
Nghiệp vụ 

VTLT

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 



5 Phạm Thị Bích Thuận 12/06/1985

Cử nhân 

Quản trị 

Kinh doanh 

B B

Con 

Thương 

binh 

Đang học khoá 

bồi dưỡng chứng 

chỉ VTLT có xác 

nhận của cơ sở 

đào tạo và  cấp 

chứng chỉ trước 

ngày 19/12/2023

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 

6
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
11/10/2000

KP.Thanh Bình, 

TT.Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Quản trị 

Kinh doanh 

Bằng 

Toeic

Chứng chỉ 

ứng dụng 

CNTT nâng 

cao 

Không

Đang học khoá 

bồi dưỡng chứng 

chỉ VTLT có xác 

nhận của cơ sở 

đào tạo và  cấp 

chứng chỉ trước 

ngày 19/12/2023

Xác nhận 

đã có kinh 

nghiệm với 

VTVL cần 

tuyển 
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